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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “HÈ VÀNG CÙNG BẢO AN TÀI TRÍ ƯU VIỆT” 

TỪ 29/5/2017 – 30/6/2017 

STT 
Số 

HĐBH 
Tên KH 

CMTND/

Hộ chiếu 
Tên CN Quà tặng 

1 xxx3340 Trần Hoài Thanh xxx1685 An Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

2 xxx1868 Đặng Hoàng Giang xxx9577 Ba Đình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

3 xxx3387 Đỗ Cao Thanh Hà xxx6978 Ba Đình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

4 xxx1860 Nguyễn Đình Trung xxx4398 Ba Đình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

5 xxx3318 Nguyễn Đông Đức xxx5960 Ba Đình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

6 xxx3319 Nguyễn Thúy Quỳnh xxx0006 Ba Đình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

7 xxx1869 Thái Quỳnh Mai Dung xxx0173 Ba Đình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

8 xxx3126 Trịnh Thúy Nga xxx1684 Ba Đình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

9 xxx2968 Lê Thị Thu xxx1186 Bắc Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

10 xxx2890 Nguyễn Bá Minh xxx0012 Bắc Giang 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

11 xxx3058 Nguyễn Quang Lý xxx9619 Bắc Giang 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

12 xxx2895 Nguyễn Thị Liên xxx3531 Bắc Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

13 xxx2907 Phạm Minh Ngọc xxx3660 Bắc Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

14 xxx2809 Vũ Đình Hà xxx4327 Bắc Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

15 xxx3219 Bùi Ngọc Lê Dơn xxx9812 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

16 xxx3060 Đào Thị Nguyệt xxx0270 Bắc Ninh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

17 xxx3260 Đoàn  Huân xxx8644 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

18 xxx3059 Nguyễn Bảo Ngọc xxx8227 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

19 xxx3056 Nguyễn Thị Hải Yến xxx9912 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

20 xxx3070 Nguyễn Thị Hương xxx9793 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

21 xxx3049 

Nguyễn Thị Huyền 

Mai xxx8835 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

22 xxx3032 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Oanh xxx4843 Bắc Ninh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

23 xxx2780 Nguyễn Thị Thơ xxx1124 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

24 xxx2940 Nguyễn Thị Thơ xxx1124 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

25 xxx2784 Nguyễn Thị Thỏa xxx8497 Bắc Ninh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

26 xxx2795 Nguyễn Thị Thu Hồng xxx1698 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

27 xxx3046 Nguyễn Thị Thủy xxx5318 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

28 xxx3300 Nguyễn Vân Anh xxx4884 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

29 xxx2996 Nguyễn Văn Vương xxx9288 Bắc Ninh 01 chỉ vàng 9999 

30 xxx2980 Trần Thị Hải xxx6130 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

31 xxx3157 Vũ Minh Đức xxx3180 Bắc Ninh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

32 xxx2955 Đào Thị Bích Thùy xxx2168 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

33 xxx2932 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng xxx5762 

Bắc Sài 

Gòn 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 



 

2 

 

STT 
Số 

HĐBH 
Tên KH 

CMTND/

Hộ chiếu 
Tên CN Quà tặng 

34 xxx3009 

Nguyễn Thị Bích 

Thảo xxx0964 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

35 xxx2987 Nguyễn Thị Hải Ninh xxx7891 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

36 xxx3146 Nguyễn Thị Thu xxx7494 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

37 xxx3147 Nguyễn Thị Thu xxx7494 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

38 xxx3148 Nguyễn Thị Thu xxx7494 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

39 xxx3002 Nguyễn Thị Thu xxx7494 

Bắc Sài 

Gòn 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

40 xxx2946 Phạm Thủy Trúc xxx8781 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

41 xxx2937 Trần Quý Ly xxx5853 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

42 xxx2935 Võ Đình Mạnh xxx6067 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

43 xxx2936 Võ Đình Mạnh xxx6067 

Bắc Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

44 xxx2355 Nguyễn  Ngãi xxx3049 Bình Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

45 xxx2300 Hồ Mỹ Và xxx5763 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

46 xxx3363 Hồ Ngọc Nữ xxx7492 

Bình 

Dương 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

47 xxx2036 

Nguyễn Hoàng Thu 

Thảo xxx7872 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

48 xxx2960 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh xxx1944 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

49 xxx2815 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trang xxx9897 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

50 xxx2894 Nguyễn Thị Thu Thủy xxx4009 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

51 xxx3160 Trần Thanh Trí xxx4734 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

52 xxx2154 Trần Văn Sức xxx7547 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

53 xxx2111 Võ Thị Bé xxx3220 

Bình 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

54 xxx2028 Lâm Lệ Thanh xxx1627 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

55 xxx3351 Nguyễn  Dũng xxx6403 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

56 xxx2812 Trần Thị Kim Lan xxx1112 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

57 xxx2032 Trần Thị Thanh Hồng xxx4784 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

58 xxx2034 Trần Thị Minh Dung xxx3828 Đà Nẵng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

59 xxx3144 

Nguyễn Thị Kim 

Tuyết xxx5285 Đông Anh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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Số 
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Tên KH 

CMTND/

Hộ chiếu 
Tên CN Quà tặng 

60 xxx2387 Đỗ Thị Hoa xxx2303 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

61 xxx2389 

NguyễN NgọC Lan 

Anh xxx0005 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

62 xxx2044 Nguyễn Phương Thảo xxx1352 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

63 xxx2049 

Nguyễn Quốc Hương 

Thảo xxx9299 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

64 xxx2388 Nguyễn Thị Liễu xxx7827 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

65 xxx2164 Phạm Tuyết Mai xxx9108 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

66 xxx1891 Trần Thị Hoài Thu xxx7795 

Đông Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

67 xxx2166 Trần Thị Phượng xxx1768 

Đông Sài 

Gòn 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

68 xxx3331 Nguyễn Đào Tố xxx4374 

Dung 

Quất 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

69 xxx2396 Cù Thị Thúy Lan xxx6721 Gia Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

70 xxx2397 Cù Thị Thúy Lan xxx6721 Gia Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

71 xxx2398 Đỗ Minh Ngà xxx8498 Gia Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

72 xxx3348 Mai Thanh Bá Huy xxx3638 Gia Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

73 xxx3327 Nguyễn Thị Thiện Nhi xxx0742 Gò Vấp 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

74 xxx2377 Nguyễn Thị Thu Hiền xxx0140 Gò Vấp 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

75 xxx2011 Nguyễn Thị Trà My xxx8632 Gò Vấp 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

76 xxx1952 Bùi Mỹ Hạnh xxx1629 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

77 xxx3010 Đỗ Thị Hương xxx3614 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

78 xxx3011 

Hoàng Thị Thu 

Phương xxx5971 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

79 xxx3015 

Khuất Thị Hương 

Giang xxx2870 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

80 xxx3280 Ngô Văn Nam xxx9695 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

81 xxx2790 Nguyễn Thị Bích Liên xxx8331 Hà Nội 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

82 xxx3016 Nguyễn Thị Hòan xxx0707 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

83 xxx2244 Nguyễn Thị Ngọc Lan xxx0734 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

84 xxx2854 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng xxx6361 Hà Nội 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

85 xxx2738 Nguyễn Thị Yến xxx6624 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

86 xxx1966 Phạm Thanh Tâm xxx6703 Hà Nội 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

87 xxx2757 Phạm Thị Hiền xxx1281 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

88 xxx2060 Trần Thị Ngân xxx0588 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

89 xxx2196 Đào Ngọc Quỳnh xxx8465 Hà Thành 01 chỉ vàng 9999 

90 xxx3020 Đỗ Thị Hồng Ngọc xxx5442 Hà Thành 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

91 xxx2930 Đặng Thị Huyền xxx5366 Hải 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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STT 
Số 

HĐBH 
Tên KH 

CMTND/

Hộ chiếu 
Tên CN Quà tặng 

Dương 

92 xxx3150 

Hoàng Thị Phương 

Lan xxx6851 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

93 xxx3122 Lương Quang Cải xxx2491 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

94 xxx3156 Nguyễn Văn Thắng xxx9761 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

95 xxx3161 Phạm Thị Diệp xxx8178 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

96 xxx3165 Phạm Thị Vân xxx2379 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

97 xxx3385 Phạm Thị Viển xxx8394 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

98 xxx3123 Phùng Văn Trung xxx7896 

Hải 

Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

99 xxx3279 Đinh Thị Hằng xxx8073 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

100 xxx2847 Lê Hoàng Yến xxx1737 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

101 xxx2844 Lê Thị Sáu xxx4408 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

102 xxx2845 Ngô Thị Vân Anh xxx1366 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

103 xxx3229 

Nguyễn Thị Cao 

Nguyên xxx6313 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

104 xxx3184 

Nguyễn Thị Hồng 

Lĩnh xxx7190 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

105 xxx2849 

Nguyễn Thị Kim 

Khoa xxx0020 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

106 xxx2866 Nguyễn Thị Thúy xxx2784 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

107 xxx3162 

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai xxx3681 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

108 xxx3285 Thẩm Bội Châu xxx9761 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

109 xxx2850 Trần  Bằng xxx2144 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

110 xxx3228 Vũ Thị Hằng xxx0433 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

111 xxx3185 Vũ Xuân Anh xxx4984 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

112 xxx2187 Đặng Thị Kim Xuân xxx8707 

Hồ Chí 

Minh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

113 xxx2434 Đặng Thị Mai Hiền xxx0087 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

114 xxx2264 Đỗ Thị Hương xxx1656 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

115 xxx2127 Đỗ Thị Thanh Thủy xxx2716 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

116 xxx3372 Hà Thị Phi Yến xxx1975 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

117 xxx2299 Hoàng Thanh Hải xxx5510 

Hồ Chí 

Minh 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

118 xxx3158 Kiều Minh Thảo xxx6654 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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HĐBH 
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Hộ chiếu 
Tên CN Quà tặng 

119 xxx2155 Lê Thị Bình xxx0403 

Hồ Chí 

Minh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

120 xxx2286 Ngô Thị Ngọc Diện xxx1848 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

121 xxx3164 Nguyễn Hùng Phong xxx1658 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

122 xxx3183 Nguyễn Thị Mỹ Nhân xxx1258 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

123 xxx2048 Nguyễn Tiến Phúc xxx4675 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

124 xxx2298 Nguyễn Việt Quyên xxx9099 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

125 xxx3311 Ninh Thị Kim Hoa xxx0773 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

126 xxx2251 Trần Thị Minh Hiếu xxx4112 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

127 xxx2250 Trần Thị Xuân Mơ xxx1801 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

128 xxx2020 Vũ Xuân Thiên xxx5318 

Hồ Chí 

Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

129 xxx2733 Nguyễn Thùy Trang xxx0079 

Hoàn 

Kiếm 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

130 xxx1906 Trần Thị Thu Hà xxx0817 

Hoàn 

Kiếm 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

131 xxx2059 Đặng Thị Phương xxx6876 

Hoàng 

Mai 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

132 xxx2047 

Nguyễn Thị Việt 

Hồng xxx9785 

Hoàng 

Mai 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

133 xxx2347 Trần Thị Bích Vân xxx0226 Huế 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

134 xxx2878 

Nguyễn Phước Bích 

Diệp xxx0037 

Hùng 

Vương 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

135 xxx2743 Nguyễn Thị Kiều Mỹ xxx2397 

Hùng 

Vương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

136 xxx2762 Trần Quốc Phong xxx0697 

Hùng 

Vương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

137 xxx2256 Chu Thị Lan Hương xxx6091 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

138 xxx2842 Đặng Văn Đam xxx7278 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

139 xxx2296 Đỗ Thành Dương xxx0959 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

140 xxx2923 Đỗ Thị Nhung xxx0054 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

141 xxx2240 Đố Văn Dũng xxx0365 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

142 xxx2843 Hoàng Thị Hải Lý xxx0019 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

143 xxx2293 Kiều Thị Giang xxx5151 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

144 xxx2364 La Minh Tấn xxx6895 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

145 xxx2321 La Thị Thùy Trang xxx1403 Hưng Yên 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

146 xxx3073 Lê Thị Huyền Trang xxx0764 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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147 xxx2292 Mai Thị Huyền xxx0012 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

148 xxx2831 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên xxx2315 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

149 xxx2328 

Nguyễn Xuân Cao 

Cường xxx9462 Hưng Yên 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

150 xxx2338 

Nguyễn Xuân Cao 

Cường xxx9462 Hưng Yên 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

151 xxx2291 Phạm Hồng Sơn xxx1228 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

152 xxx2828 Trần Thị Hảo xxx7735 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

153 xxx3292 Đỗ Thụy Bảo Ngân xxx8016 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

154 xxx2771 

Nguyễn Công Minh 

Tri xxx6866 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

155 xxx2769 Nguyễn Thị Bích Liễu xxx6867 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

156 xxx2976 

Nguyễn Thị Đan 

Khánh xxx1430 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

157 xxx3005 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh xxx1604 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

158 xxx2961 Nguyễn Thị Thạnh xxx8857 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

159 xxx2998 Trần Như Hân xxx6521 

Khánh 

Hòa 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

160 xxx2926 

Trương Thụy Thái 

Thúy Nga xxx0485 

Khánh 

Hòa 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

161 xxx2131 Hoàng Thị Mỹ Hương xxx8943 Lâm Đồng 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

162 xxx2146 Lê Thị Mỹ Dung xxx2565 Lâm Đồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

163 xxx2162 Nguyễn Huỳnh Phú xxx6760 Lâm Đồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

164 xxx2100 Nguyễn Thị Hiền xxx7195 Lâm Đồng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

165 xxx2055 Nguyễn Thị Hòa xxx2889 Lâm Đồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

166 xxx2070 Phan Thị Dạ Thảo xxx7715 Lâm Đồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

167 xxx3155 Nguyễn Hà Trang xxx1900 Long An 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

168 xxx2411 Nguyễn Văn Tuấn xxx9642 

Nam Đà 

Nẵng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

169 xxx2037 Lê Thị Thanh Xuân xxx7171 

Nam Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

170 xxx2451 Trần Thị Thanh Mến xxx3305 

Nam Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

171 xxx3043 Vũ Thị Ngọc My xxx0357 

Nam Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

172 xxx3271 Nguyễn Thị Mến xxx2656 Nha Trang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

173 xxx2029 Nguyễn Thị Hương xxx7892 

Quảng 

Bình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

174 xxx1516 

Trần Thị Minh 

Phượng xxx2198 

Quảng 

Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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175 xxx2012 Trần Thị Tứ xxx0074 

Quảng 

Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

176 xxx2915 Hồ Quốc Nam xxx3290 

Quảng 

Ngãi 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

177 xxx2929 

Huỳnh Thị Hoàng 

Ngân xxx6630 

Quảng 

Ngãi 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

178 xxx2886 Nguyễn Văn Bảy xxx9815 

Quảng 

Ngãi 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

179 xxx2871 Đỗ Thị Mỹ Hòa xxx3725 Sài Thành 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

180 xxx2874 

Nguyễn Thị Hồng 

Anh xxx4560 Sài Thành 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

181 xxx2425 Đàm Thanh Huyền xxx8335 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

182 xxx2417 Đặng Thị Thu Hương xxx7601 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

183 xxx2422 

Đặng Thị Thương 

Hoài xxx7626 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

184 xxx3343 

Đặng Thị Thương 

Hoài xxx7626 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

185 xxx2348 Đào Anh Tú xxx3610 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

186 xxx2416 Đào Diệu Anh xxx1743 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

187 xxx2449 Đào Thị Thoan xxx1693 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

188 xxx2450 Đào Thị Thoan xxx1693 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

189 xxx2747 Đào Thị Thoan xxx1693 

Sở Giao 

Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

190 xxx3013 Đinh Thị Bích Hoài xxx2220 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

191 xxx3003 Đỗ Thị Tuyết Lan xxx4689 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

192 xxx3359 Hà Thị Anh Đào xxx5016 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

193 xxx2448 Hoàng Văn Kiên xxx0040 

Sở Giao 

Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

194 xxx3365 Lại Thị Chín xxx0413 

Sở Giao 

Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

195 xxx2911 Lê Hiền Chính xxx0711 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

196 xxx2423 Lê Phước Lộc xxx0409 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

197 xxx2839 Lê Thị Phương Mai xxx6198 

Sở Giao 

Dịch  01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

198 xxx2354 Nguyễn Hùng Mạnh xxx0005 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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199 xxx1982 Nguyễn Thị Hạnh xxx0676 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

200 xxx2359 Nguyễn Thị Huệ xxx5302 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

201 xxx2420 

Nguyễn Thị Phương 

Dung xxx9617 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

202 xxx2419 

Nguyễn Thị Thu 

Giang xxx4100 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

203 xxx2357 Nguyễn Trọng Tuấn xxx7407 

Sở Giao 

Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

204 xxx2404 Nguyễn Trường Sơn xxx7598 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

205 xxx1958 Phạm Khánh Chi xxx9628 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

206 xxx2340 Phạm Thị Là xxx0044 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

207 xxx2765 Phan Thanh Sơn xxx7012 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

208 xxx2764 Phan Thu Hương xxx7675 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

209 xxx3215 Tạ Thúy Kiều xxx9097 

Sở Giao 

Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

210 xxx2742 

Trần Thị Giáng 

Hương xxx7446 

Sở Giao 

Dịch  01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

211 xxx2158 Vũ Kiều Trinh xxx0965 

Sở Giao 

Dịch  01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

212 xxx3329 Nguyễn Thanh Sơn xxx7325 Tân Bình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

213 xxx3330 Võ Thị Hiệp xxx8835 Tân Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

214 xxx3328 Võ Thị Hiệp xxx8835 Tân Bình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

215 xxx2113 

Nguyễn Thị Ngọc 

Sương xxx0475 Tân Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

216 xxx2173 Trần Thị Xuân Hoàng xxx2608 Tân Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

217 xxx3243 Nguyễn Thị Kim Loan xxx5609 

Tây Cần 

Thơ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

218 xxx2027 Hoàng Văn Thắng xxx0275 Tây Hồ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

219 xxx3142 Nguyễn Thị Thu Hà xxx2966 Tây Hồ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

220 xxx2153 Nguyễn Thúy An xxx4513 Tây Hồ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

221 xxx2183 Hoàng Thị Hồng Hạnh xxx9990 

Tây Sài 

Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

222 xxx2840 

Nguyễn Vũ Thùy 

Trang xxx2174 

Tây Sài 

Gòn 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

223 xxx3316 Đỗ Thị Thanh Thủy xxx9269 

Thăng 

Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

224 xxx2443 Kiều Thị Phương xxx8099 

Thăng 

Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

225 xxx2132 Lê Thị Huệ xxx1562 Thăng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 
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Long 

226 xxx1924 Nguyễn Hoa Huyền xxx3283 

Thăng 

Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

227 xxx3106 Nguyễn Thị Lưu xxx2781 

Thăng 

Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

228 xxx1870 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo xxx8261 

Thăng 

Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

229 xxx2750 Phan Đăng Khánh xxx4260 

Thăng 

Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

230 xxx2441 Vũ Cẩm Ly xxx2642 

Thăng 

Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

231 xxx2116 Chu Thị Minh Hà xxx3660 

Thành 

Công 01 chỉ vàng 9999 

232 xxx2168 Đỗ Thu Hà xxx5807 

Thành 

Công 01 chỉ vàng 9999 

233 xxx2290 Lê Thị Hồng Nhung xxx5118 

Thành 

Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

234 xxx2415 Lê Thị Thu Hà xxx6205 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

235 xxx1878 Mai Thị Huyền xxx6363 

Thành 

Công 01 chỉ vàng 9999 

236 xxx3362 Nguyễn Anh Đào xxx6760 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

237 xxx3030 Nguyễn Như Quỳnh xxx6139 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

238 xxx2909 

Nguyễn Thị Hiền 

Lương xxx0919 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

239 xxx2192 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh xxx9681 

Thành 

Công 01 chỉ vàng 9999 

240 xxx2193 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh xxx9681 

Thành 

Công 01 chỉ vàng 9999 

241 xxx2779 

Nguyễn Thị Thu 

Phượng xxx6479 

Thành 

Công 01 chỉ vàng 9999 

242 xxx3200 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung xxx6132 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

243 xxx2188 Nguyễn Thị Trâm xxx0215 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

244 xxx1871 Nguyễn Văn Khanh xxx0607 

Thành 

Công 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

245 xxx1950 Phạm Thị Hồng Dung xxx0286 

Thành 

Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

246 xxx2170 Phạm Thu Thủy xxx2122 

Thành 

Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

247 xxx2957 Thái Thị Cẩm Trang xxx0073 

Thành 

Công 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

248 xxx3379 Thân Văn Chinh xxx0221 

Thành 

Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 
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249 xxx2144 Trần Thị Thơm xxx7442 

Thành 

Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

250 xxx1985 Đào Thị Thu Ngân xxx5971 

Thanh 

Xuân 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

251 xxx2211 Hồ Thị Hà xxx3538 

Thanh 

Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

252 xxx2740 Nguyễn Bích Loan xxx9267 

Thanh 

Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

253 xxx2435 

NguyễN Thị BíCh 

Vân xxx8555 

Thanh 

Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

254 xxx1862 NguyễN Thị Hoa xxx6197 

Thanh 

Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

255 xxx1913 Nguyễn Thùy Linh xxx5200 

Thanh 

Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

256 xxx2063 Trần Thị Hoài Thơm xxx7557 

Thanh 

Xuân 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

257 xxx3353 Trương Anh Tuấn xxx0350 

Thanh 

Xuân 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

258 xxx3284 Huỳnh Ngọc Lợi xxx1785 

Tiền 

Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

259 xxx3206 Đào Tiến Dũng xxx8432 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

260 xxx3232 Đào Văn Nhân xxx0409 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

261 xxx3241 Dương Thị Tám xxx0077 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

262 xxx3245 

Hoàng Thị Thu 

Phương xxx1162 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

263 xxx3254 Lê Thị Hồng xxx9005 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

264 xxx3208 Nguyễn Thị Thu Nga xxx2586 Vĩnh Phúc 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

265 xxx3217 Nguyễn Văn Quý xxx5133 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

266 xxx3203 Trần Thị Lân xxx0252 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

267 xxx3207 Trần Thị Xuyên xxx1158 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

268 xxx3205 Trần Xuân Tài xxx7797 Vĩnh Phúc 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
 


